
STT Mã sinh viên Họ đệm Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Lớp học

STC

ĐK

TBHT

hệ 4

TBHT

hệ 10

Điểm rèn 

luyện

Xếp loại học 

bổng
Số tiền TCHB Ghi chú

Khoá 2022

Quản lý hoạt động bay

1 2258420024 ĐOÀN NAM DUY Nam 03/03/2004 22ĐHKL01 16 3,72 8,62 90,00 Xuất sắc 15.840.000    

2 2258420040 ĐẶNG THÙY AN Nữ 14/09/2004 22ĐHKL01 15 3,70 8,42 93,00 Xuất sắc 15.840.000    

3 2258420069 KIỀU CẨM AN Nữ 03/11/2004 22ĐHKL02 15 3,70 8,75 92,00 Xuất sắc 15.840.000    

4 2258420009 CAO HOÀNG MINH THƠ Nữ 19/10/2004 22ĐHKL01 18 3,67 8,62 98,00 Xuất sắc 15.840.000    

5 2258420021 ĐOÀN THỊ KIM PHÚC Nữ 10/12/2004 22ĐHKL01 15 3,67 8,32 92,00 Xuất sắc 15.840.000    

6 2258420043 NGUYỄN PHÚC THANH TRÚC Nữ 18/01/2004 22ĐHKL01 16 3,63 8,41 94,00 Xuất sắc 15.840.000    

7 2258420032 LA NGUYÊN KHANG Nam 04/06/2004 22ĐHKL01 19 3,76 8,82 87,00 Giỏi 14.520.000    

Khóa 2023

Kiểm soát không lưu

1 2341820008 Trương Hà Mẫn Huy Nữ 22/10/2003 23CĐKL01 16 3,50 8,13 94,00 Giỏi 14.520.000    

2 2341820024 Lưu Tổng Đại Nam Nam 17/10/2003 23CĐKL01 16 3,19 7,74 73,00 Khá 13.200.000    

Khóa 2023

Kỹ thuật bảo dưỡng cơ khí tàu bay

1 2341840005 Nguyễn Huy Hiếu Nam 03/01/2005 23CĐCK01 18 3,67 8,42 99,00 Xuất sắc 15.840.000    

2 2341840019 Đỗ Bảo Khánh Nam 22/12/2002 23CĐCK01 18 3,39 7,94 84,00 Giỏi 14.520.000    

167.640.000
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